














              Mẫu M1
	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Cù Văn Khoa
	1988
	
	Thôn 2, An Nội
	035088010124
	Heroin
	
	

	2
	Trịnh Phi Hùng
	2000
	
	Thôn 1, An Nội
	035200000262
	Ma tuý đá
	
	

	3
	Trần Văn Lê
	2000
	
	Thôn 1, An Nội
	035200002583
	Ma tuý đá
	
	

	4
	Trần Xuân Khang
	1996
	
	Thôn 1, An Nội
	035096001198
	Ma túy đá
	
	

	5
	Nguyễn Đức Thành
	1998
	
	Thôn 2, An Nội
	035098002922
	Ma túy đá
	
	

	6
	Nguyễn Văn Kiên
	1999
	
	Thôn 5, An Nội
	035099001329
	Ma túy đá
	
	

	7
	Trần Văn Cường
	1982
	
	Thôn 5, An Nội
	035082002024
	Ma túy đá
	
	

	8
	Trần Hữu Quân
	1983
	
	Thôn 5, An Nội
	035083005450
	Ma túy đá
	
	

	9
	Trần Văn Thanh
	1977
	
	Thôn 5, An Nội
	035077008099
	Ma túy đá
	
	

	10
	Trần Văn Nam
	1989
	
	Thôn 5, An Nội
	035089007461
	Ma túy đá
	
	

	11
	Nguyễn Văn Thắng
	1990
	
	Thôn 1, An Nội 
	035090012655
	Ma túy đá
	
	

	12
	Nguyễn Văn Tuấn
	1994
	
	Thôn 5, An Nội
	035094007814
	Ma túy đá
	
	

	13
	Trần Văn Dũng
	2005
	
	Thôn 3, An Nội
	035205008419
	Ma túy đá
	
	

	14
	Nguyễn Văn Thạch
	1994
	
	Thôn 2, An Nội
	035094010456
	Ma túy đá
	
	

	15
	Nguyễn Tiến Tài
	2006
	
	Thôn 2, An Nội
	035206003283
	Heroin
	
	

	16
	Nguyễn Văn Phú
	1999
	
	Thôn 2, An Nội
	035099001070
	Heroin
	
	

	17
	Nguyễn Hồng Sơn
	2005
	
	Thôn 1, An Nội
	035205007771
	Ma túy đá
	
	

	18
	Cù Văn Bắc
	1990
	
	Thôn 2, An Nội
	035090005531
	Ma túy đá
	
	

	19
	Cù Văn Mạnh
	1991
	
	Thôn 2, An Nội
	035091000118
	Ma túy đá
	
	

	20
	Cù Văn Cường
	1998
	
	Thôn 2, An Nội
	035098002429
	Ma túy đá
	
	

	21
	Cù Hoàng Anh
	2003
	
	Thôn 2, An Nội
	035203000057
	Ma túy đá
	
	

	22
	Lê Văn Pháp
	1989
	
	Thôn 2, An Nội
	035089002596
	Ma túy đá
	
	

	23
	Trần Xuân Hòa
	1987
	
	Thôn 3, An Nội
	035087000181
	Heroin
	
	

	24
	Trần Văn Dũng
	2000
	
	Thôn 3, An Nội
	035200000313
	Ma túy đá
	
	

	
	Phạm Văn Mạnh
	2001
	
	Đồng Tâm, La Sơn
	035201002733
	Heroin
	
	

	
	Trần Tiến Công
	2002
	
	Đồng Tâm, La Sơn
	035202001810
	Heroin
	
	

	
	Bùi Văn Vụ
	1991
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035091009132
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Ngọc Châu
	1985
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035085002749
	Heroin
	
	

	
	Bùi Văn Trang
	1985
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035085013581
	Heroin
	
	

	
	Đặng Thế Anh Tùng
	1996
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035096005337
	Heroin
	
	

	
	Trần Văn Phúc
	1969
	
	Đồng Tâm, La Sơn
	035069005347
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Huân
	1994
	
	Đồng Tập, La Sơn
	035094002938
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	1996
	
	Đồng Tập, La Sơn
	035096008558
	Heroin
	
	

	
	Đinh Phúc Thiện
	1997
	
	Đồng Tập, La Sơn
	035097008906
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	
	Thượng Thụ, La Sơn
	035091002209
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Huấn
	1974
	
	Đồng An, La Sơn
	035074001560
	Heroin
	
	

	
	Trần Huy Kiên
	1973
	
	Thôn An Thuận, An Ninh
	035073002995
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Hữu Mười
	1979
	
	Thôn An Phong, An Ninh
	035079002200
	Heroin
	
	

	
	Lê Hữu Hưng
	1985
	
	Thôn An Tâm, An Ninh
	035085003561
	Ma túy tổng hợp
	
	

	
	Trần Hữu Quyển
	X
	
	Thôn 4
	035078000601
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Hữu Quyển

	
	Trần Hữu Duy
	X
	
	Thôn 5
	035085013256
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Hữu Duy

	
	Trần Lệnh Quân
	X
	
	Thôn 4
	035094003310
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Lệnh Quân

	
	Trần Hữu Tư
	X
	
	Thôn 5
	035093008006
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Hữu Tư

	
	Đào Ngọc Quang
	X
	
	Thôn 1
	035073000345
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Đào Ngọc Quang

	
	Trần Quốc Chiến
	X
	
	Thôn 2
	035079000599
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm i
	Trần Quốc Chiến

	
	Trần Huy Việt
	X
	
	Thôn 3
	035096000695
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm h
	Trần Huy Việt

	
	Trần Đình Sậu
	X
	
	Thôn 3
	035063007463
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Đình Sậu

	
	Trần Thế Dũng
	X
	
	Thôn 2
	035074007070
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Thế Dũng

	
	Đỗ Đại Huy
	X
	
	Thôn 5
	035200002560
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Đỗ Đại Huy

	
	Trần Thế Việt
	X
	
	Thôn 3
	035090014079
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Thế Việt

	
	Trần Hưng Hạnh
	X
	
	Thôn 5
	035076009660
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Hưng Hạnh

	
	Trần Đình Sỹ
	X
	
	Thôn 3
	035076002457
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Đình Sỹ

	
	Trần Đình Lợi
	X
	
	Thôn 3
	035068005697
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Đình Lợi

	
	Trần Hữu Cảnh
	X
	
	Thôn 5
	035077009457
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Hữu Cảnh

	
	Trần Quang Nghĩa
	X
	
	Thôn 1
	035095007777
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Trần Quang Nghĩa

	
	Trần Văn Kha
	X
	
	Thôn 2
	035079001977
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Trần Văn Kha

	
	Trần Cao Cường
	X
	
	Thôn 2
	035084009864
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Cao Cường

	
	Vũ Bá Hưng
	X
	
	Thôn 1
	035092000960
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Vũ Bá Hưng

	
	Trần Văn Trường
	X
	
	Thôn 2
	035078005454
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Văn Trường

	
	Hoàng Xuân Sơn
	X
	
	Thôn 4
	035090002231
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Hoàng Xuân Sơn

	
	Trần Huy Cường
	X
	
	Thôn 2
	035082003600
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Huy Cường

	
	Đỗ Văn Độ
	X
	
	Thôn 2
	035059005602
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Đỗ Văn Độ

	
	Trương Đình Trung
	X
	
	Thôn 1
	035080003623
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trương Đình Trung

	
	Trần Lệnh Sỹ
	X
	
	Thôn 4
	035076000414
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	Trần Lệnh Sỹ

	
	Chu Văn Hùng
	X
	
	Thôn 4
	035073002733
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Chu Văn Hùng

	
	Chu Văn Quyền
	X
	
	Thôn 4
	035077002500
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Chu Văn Quyền

	
	Nguyễn Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3
	035073001553
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Nguyễn Văn Dũng

	
	Trần Mạnh Quân
	X
	
	Thôn 2
	035203002975
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Trần Mạnh Quân

	
	Trần Ngọc Bảo
	X
	
	Thôn 4
	035206005906
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	Trần Ngọc Bảo

	
	Trần Hữu Quân
	X
	
	Thôn 4
	035090008503
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trần Hữu Quân

	
	Trương Đình Ánh
	X
	
	Thôn 2
	035093004168
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	Trương Đình Ánh

	
	Trần Đình Hiệp
	X
	
	Thôn 3
	035097000935
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	
	Nguyễn Văn Lanh
	X
	
	Thôn 3
	035075001654
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	
	Trần Bá Khải
	X
	
	Thôn 2
	035205000745
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	
	Trịnh Công Thành
	X
	
	Thôn 2
	035074001383
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	
	Trần Đình Hộ
	X
	
	Thôn 3
	035054000286
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	
	Nguyễn Trung Võ
	01/01/1970
	
	Thôn Văn Phú
	035070010860
	Heroin
	Điểm g, khoản 1
	

	
	Nguyễn Sơn Cương
	21/11/1982
	
	Thôn Văn Phú
	035082001974
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Trần Bá Đỉnh
	20/05/1996
	
	Thôn Văn Phú
	035096009490
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Sơn
	18/12/1975
	
	Thôn Văn Phú
	035075011715
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Trung Hà
	01/04/1987
	
	Thôn Văn Phú
	035087003162
	Heroin
	Điểm g, khoản 1
	

	
	Nguyễn Mạnh Đạt
	19/09/1974
	
	TDP Bình Nam
	035074009692
	Heroin
	Điểm h, khoản 1
	

	
	Vũ Văn Phức
	22/12/1976
	
	TDP Bình Thắng
	035076009175
	Heroin
	Điểm h, khoản 1
	

	
	Nguyễn Phú Hưởng
	17/07/1998
	
	Thôn An Tập
	035098001809
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Ngọc Tú
	11/12/1996
	
	Thôn Tân an
	035096000284
	Ma túy đá
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Quang Huấn
	05/11/1990
	
	Thôn Cao Cát
	035090010870
	Ma túy đá
	Điểm a, khoản 1
	

	
	Văn Trọng Dũng
	19/04/1996
	
	TDP Bình Long
	035096001212
	Ma túy đá
	Điểm h, khoản 1
	

	
	Đặng Ngọc Hưởng
	10/06/1963
	
	TDP Bình Long
	035063012349
	Heroin
	Điểm g, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Tú
	06/12/1996
	
	Thôn Tân an
	035096001885
	Ma túy đá
	Điểm c, khoản 1
	

	
	Nguyễn Quang Tài
	02/06/1978
	
	Thôn Thọ Lương
	035078005547
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Thạch
	01/02/1960
	
	Thôn Cao Cát
	035060000488
	Heroin
	Điểm g, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Viện
	03/9/1984
	
	Thôn Văn Phú
	035084011509
	Heroin
	Điểm g, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Hiếu
	20/4/1985
	
	Thôn An Tập
	035085001731
	Heroin
	Điểm b, khoản 1
	

	
	Nguyễn Ngọc Đức
	16/8/1985
	
	Thôn Tân an
	035085011810
	Heroin
	Điểm c, khoản 1
	

	
	Trần Xuân Sơn
	01/11/1998
	
	Thôn Cao Cát
	035098000270
	Ma túy đá
	Điểm c, khoản 1
	

	
	Nguyễn Văn Tiệp
	27/09/1993
	
	Thôn Tân an
	035093010309
	Ma túy đá
	Điểm c, khoản 1
	

	
	Bùi Anh Tôn
	X
	
	Thôn đội 4
	035092013553
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Bùi Văn Mạnh
	X
	
	Thôn đội 4
	035092010858
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Phạm Văn Hoan
	X
	
	Thôn đội 4
	035095000652
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Hà Minh Cương
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Lã Quốc Trưởng
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Lê Hồng Hà
	X
	
	Thôn đội 5
	035090003346
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Đặng Hữu Bằng (Hít)
	X
	
	Thôn đội 2
	035095001664
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	 Đinh Quang Nghĩa (Hiển)
	X
	
	Thôn đội 2
	035098010674
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Lê VĂn Dũng
	1963
	
	Thôn Nhân Hoà
	035063001598
	Heroin
	
	

	
	Lê Xuân Phượng
	1980
	
	Thôn Nhân Hoà
	035080003920
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Đức Lợi
	1975
	
	Thôn Tiên Lý, Đồn Xá
	035075007227
	Heroin
	
	

	
	Trần Đức Lộc
	1999
	
	Thôn 2, Vũ Bản
	035099000206
	Đá
	
	

	
	Trần Nho Liệu
	1992
	
	Thôn 4, Vũ Bản
	035092010074
	Heroin
	
	

	
	Lưu Văn Thịnh
	1995
	
	Thôn 4, Vũ Bản
	035095002851
	Đá
	
	

	
	Trần Xuân Hoàng
	1994
	
	Thôn 5, Vũ Bản
	035094013695
	Đá
	
	

	
	Trần Duy Thành
	1974
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	035074002090
	Đá
	
	

	
	Trần Doãn Tân
	1988
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	035
	Đá
	
	

	
	Trần Văn Tuấn
	1979
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	035079008240
	Heroin
	
	

	
	Trần Doãn Minh
	1993
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	035093003821
	Đá
	
	

	
	Trần Thanh Bình
	2004
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	035204007278
	Đá
	
	

	
	Bùi Anh Tôn
	X
	
	Thôn đội 4
	035092013553
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Bùi Văn Mạnh
	X
	
	Thôn đội 4
	035092010858
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Phạm Văn Hoan
	X
	
	Thôn đội 4
	035095000652
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Hà Minh Cương
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Lã Quốc Trưởng
	X
	
	Thôn đội 4
	035090001764
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Lê Hồng Hà
	X
	
	Thôn đội 5
	035090003346
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Đặng Hữu Bằng (Hít)
	X
	
	Thôn đội 2
	035095001664
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	 Đinh Quang Nghĩa (Hiển)
	X
	
	Thôn đội 2
	035098010674
	Đá
	Điểm a, Điều 38
	

	
	Trần Đình Chiến
	1963
	
	Thôn Nội 2, Đồng Du
	035063000896
	Heroin
	
	

	
	Lã Văn Vận
	1948
	
	Quyết Thắng, Đồng Du
	035048006958
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Ngọc Tuân
	1977
	
	Quyết Thắng, Đồng Du
	035077002277
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Quang
	1968
	
	Nội 1, Đồng Du
	035068006154
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Hưng
	1993
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035093003300
	Heroin
	
	

	
	Vũ Đức Dũng
	1976
	
	An Bài 1, Đồng Du
	035076011717
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Võ
	1993
	
	An Bài 1, Đồng Du
	035093003611
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Viết Thắng
	1979
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035079006310
	Heroin
	
	

	
	Nguyết Viết Sự
	1982
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035082002082
	Heroin
	
	

	
	Phạm Văn Thắng
	1980
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035080001960
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Viết Tâm
	1990
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035090008035
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Mạnh Cường
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078003151
	Heroin
	
	

	
	Phạm Văn Nhị
	1970
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035070003179
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Viết Long
	1975
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035075002429
	Heroin
	
	

	
	Lê Văn Thương
	
	
	An Bài 1, Đồng Du
	035090009941
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Thế Khương
	1993
	
	Đồng Tâm, Đồng Du
	035093004654
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Niệm
	
	
	Nội 1, Đồng Du
	035051000618
	Heroin
	
	

	
	Nguyễn Văn Việt
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078001983
	Heroin
	
	

	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                                                                                                                                                                                                          
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

ĐƠN VỊ:...............................


	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Quang Duy
	1993
	
	Thôn 5, An Nội
	035093002711
	Heroin
	
	Thôn 2, Bối Cầu
	1

	2
	Hoàng Văn Hiền
	1979
	
	Thôn 1, An Nội
	035079002579
	Heroin
	
	Số 01, Ngõ 7, Đường Lý Quốc Sư, Tổ 8, Tân Bình TP Tam Điệp, Ninh Bình
	2

	3
	Bùi Văn Vụ
	1991
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035091009132
	Heroin
	2022
	Gia Lai- Đăklak
	

	4
	Trần Mạnh Dương
	2001
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035201001263
	Heroin
	2021
	Trại Nam Hà
	

	5
	Bùi Anh Tú
	1994
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035094005778
	Heroin
	2022
	Trại giam Lâm Đồng
	

	
	Vũ Đại Dương
	1999
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035099003543
	Heroin
	2022
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	
	Nguyễn Văn Thưởng
	1991
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035091011527
	Heroin
	2023
	CA Bình Lục
	

	
	Nguyễn Xuân Trường
	1976
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035076005276
	Heroin
	2023
	Tạm giam CAT Hà Nam
	

	
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	
	Thượng Thụ, La Sơn
	035091002209
	Heroin
	1/2022
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	
	Đào Đình Đạt
	1984
	
	Cương Thôn, Tràng An
	035084012741
	Heroin
	1/2023
	Kiên Giang
	

	
	Nguyễn Văn Tài
	1992
	
	Thôn Tân An
	035092002119
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Thanh Xuân - Hà Nội
	

	
	Nguyễn Văn Quang
	1990
	
	Thôn Mỹ Đôi
	035090001101
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Quận 9 – TP.HCM
	

	
	Trần Quốc Toán
	1989
	
	Thôn Hòa Trung
	035089000907
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Hoàng Mai - Hà Nội
	

	
	Trần Khánh Vũ
	X
	
	Thôn đội 5, hưng Công
	035093003630
	Đá
	20/03/2023
	Hà Nội
	

	
	Nguyễn Mạnh Ba
	X
	
	Thôn đội 2 hưng Công
	035090008772
	Đá
	26/02/2023
	Xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	

	
	Lê Công Khuê
	X
	
	Thôn đội 5 hưng Công
	035069010880
	Heroin
	15/8/2022
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	
	Bùi Minh Nguyện
	x
	
	Thôn đội 1 hưng Công
	035097001264
	Đá
	10/2/2021
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	
	Phạm Văn Biên
	X
	
	Thôn đội 2 hưng Công
	035078003227
	Heroin
	16/4/2023
	Hà Nội
	

	
	Khổng Quang Duy
	1994
	
	Thôn 2, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Lê Văn Minh
	1992
	
	Thôn 3, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Trần Phú Thông
	1967
	
	Thôn 5, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Trần Ngọc Anh
	1989
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Trần Trung Trường
	1992
	
	Thôn 7, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Trần Hữu Sang
	1999
	
	Thôn 7, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Viết Long
	1975
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035075002429
	Heroin
	04/2022
	Miền Nam
	

	
	Phạm Văn Thắng
	1980
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035080001960
	Heroin
	02/2023
	Thái Nguyên
	

	
	Nguyễn Văn Hưng
	1993
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035093003300
	Heroin
	03/2023
	Hà Nội
	

	
	Nguyễn Văn Võ (Nguyễn Tuấn Võ)
	1993
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035093003611
	Heroin
	02/2023
	Hà Nội
	

	
	Đặng Đình Bình
	1977
	
	Nội 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	
	Trần Văn Trình
	1976
	
	Nội 1, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	
	Đặng Đình Chiến
	1987
	
	Nội 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	
	Trần Văn Đông
	1982
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	
	Hà Văn Tư
	
	
	An Bài 1, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	
	Nguyễn Thế Khương
	1993
	
	Đồng Tâm, Đồng Du
	035093004654
	Heroin
	2022
	Nan Ban, Lâm Hà, lâm ĐỒng
	

	
	Nguyễn Mạnh Cường
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078003151
	Heroin
	02/2023
	Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
	

	
	Nguyễn Văn Việt
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078001983
	Heroin
	04/2023
	Miền Nam
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